
大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第１３課 やり方
かた

をきく－駅
えき

－ [どう〜たらいいですか。]  
Bài 13 Hỏi về cách thức – Nhà ga – 

 

やり方
かた

をきく/Hỏi về cách thức 

解
かい

 説
せつ

/Giải thích 

どう行
い

ったらいいですか。 / Tôi nên đi thế nào? 

 

どう～たらいいですか。 

☆やり方
かた

をきく言
い

い方
かた

です。 / ☆Đây là cách hỏi về cách thức 

 

≪動詞
ど う し

の【た形
けい

】≫に「ら」をつけます。 / Thêm "ら" vào sau <<động từ {thể ta}>>. 

そして、「どう」と「いいですか」の間
あいだ

に入
はい

れます。 / Sau đó thêm vừa giữa "どう" và "いいですか". 

≪動詞
ど う し

の【た形
けい

】≫は≪動詞
ど う し

の【て形
けい

】≫（第 2 課
だ い に か

）の「て」を「た」（「で」を「だ」）にかえます。 

<<Động từ {Thể Ta}>> tạo ra bằng cách thay thế "て" của <<động từ {thể te}>> (Bài 2) bằng "た" (hoặc "で" bằng "だ"). 

 

Ⅰグループ（五段
い だ ん

動詞
ど う し

） / Nhóm Ⅰ (động từ kết thúc bằng âm u) 

ます形
けい

 thể masu た形
けい

 thể ta 

あいます a-imasu あった at-ta 

〜った たちます tach-imasu たった tat-ta 

とります tor-imasu とった tot-ta 

よびます yob-imasu よんだ yon-da 

〜んだ のみます nom-imasu のんだ non-da 

しにます shin-imasu しんだ shin-da 

かきます kak-imasu かいた kai-ta 〜いた 

いそぎます isog-imasu いそいだ isoi-da 〜いだ 

はなします hanash-imasu はなした hanashi-ta 〜しだ 

＊「い（行）きます（ik-imasu）」だけ、例外
れいがい

として「いった（it-ta）」になります。 

*Ngoại lệ, động từ "いきます" sẽ biến đổi thành "いった". 

 

Ⅱグループ（一般
いっぱん

動詞
ど う し

） / Nhóm II (động từ kết thúc bằng âm ru) 

ます形
けい

 thể masu た形
けい

 thể ta 

みます mi-masu みた mi-ta 

〜た 
おきます oki-masu おきた oki-ta 

ねます ne-masu ねた ne-ta 

たべます tabe-masu たべた Tabe-ta 

 



 

 

Ⅲグループ（不規則
ふ き そ く

動詞
ど う し

） / Nhóm III (động từ bất quy tắc) 

ます形
けい

 thể masu た形
けい

 thể ta 

き（来）ます ki-masu きた ki-ta 
〜た 

します shi-masu した shi-ta 

 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

この漢字
か ん じ

は、どう読
よ

んだらいいですか。 / Chữ kanji này nên đọc thế nào?  

この料理
り ょ う り

は、どう食
た

べたらいいですか。 /Món này nên ăn thế nào?  

秋
あき

葉原
は ば ら

には、どう行
い

ったらいいですか。 /Đi thế nào để đến được Akihabara?  

先生
せんせい

には、どう話
はな

したらいいですか。 / Nên nói chuyện thế nào với giáo viên?  

 

「たらいいですか」は、ほかの【疑問
ぎ も ん

詞
し

】といっしょに使
つか

う言
い

い方
かた

もあります。 

"たらいいですか" cũng có thể được dùng cùng với {từ nghi vấn}. 

[例
れい

]/ [Ví dụ] 

どこへ置
お

いたらいいですか。 / Tôi nên đặt ở đâu?  

どこで買
か

ったらいいですか。 / Tôi nên mua ở đâu?  

誰
だれ

に聞
き

いたらいいですか。 / Tôi nên hỏi ai?  

 

13-e01 

13-e02 

13-e03 

13-e04 

13-e05 

13-e06 

13-e07 



大切な表現 解説＆例文/Giải thích mẫu câu và ví dụ 

◆第１３課 やり方
かた
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やり方
かた

をきく 

例
れい

 文
ぶん

 

お皿
さ ら

とはしは、どう並
なら

べたらいいですか？ 

スイカは、どう切
き

ったらいいですか。 

“まちだ”は漢字
か ん じ

でどう書
か

いたらいいですか。 

この電子
で ん し

辞書
じ し ょ

は、どう使
つか

ったらいいですか。 

もしテスト中
ちゅう

にトイレに行
い

きたくなったら、どうしたらいいですか。 

この料理
り ょ う り

は、どう食
た

べたらいいですか。 

「cool」は日本語
に ほ ん ご

でどう言
い

ったらいいですか。 

高橋
たかはし

さんのこと、どう呼
よ

んだらいい？「まき」でもいい？ 

この本
ほん

は、誰
だれ

に返
かえ

したらいいの？ 

 

A:「バーベキューの買
か

い物
もの

に行
い

ってきて。」 

B:「何
なに

を買
か

ったらいいですか。」 

 

A:「東京
とうきょう

ディズニーランドに行
い

きたいんですが、何
なに

で行
い

ったらいいですか。」 

B:「電車
でんしゃ

が速
はや

くていいと思
おも

いますよ。」 

A:「どの駅
えき

で降
お

りたらいいですか。」 

B:「京葉
けいよう

線
せん

の舞浜駅
まいはまえき

です。」 

 

卒業式
そつぎょうしき

の日
ひ

は、何
なに

を着
き

たらいいですか。 

明日
あ し た

のパーティー、誰
だれ

を呼
よ

んだらいい？ 

すみません、東京
とうきょう

行
い

きのバスはどこで乗
の

ったらいいですか。  
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Hỏi về cách thức 

 

Câu ví dụ 

Đĩa và đũa như xếp thế nào?  

Dưa hấu nên cắt thế nào? 

Chữ kanji "Machida" nên viết thế nào ? 

Kim từ điển này nên dùng thế nào? 

Nếu trong lúc thi, muốn đi vệ sinh thì nên làm thế nào? 

Món này nên ăn thế nào? 

"cool", trong tiếng Nhật nên nói thế nào? 

Tôi nên gọi chị Takahashi như thế nào,? Gọi là "Maki" có được không? 

Quyển sách này nên trả cho ai?    

 

A: "Cậu đi mua đồ cho tiệc nướng ngoài trời nhé?" 

B: "Mình nên mua gì?" 

 

A: "Mình muốn đi Tokyo Disneyland. Mình nên đi bằng gì?" 

B: "Đi tàu điện là nhanh nhất." 

A: "Mình nên xuống ga nào?" 

B: "Ga Maihara của tuyến Keiyo." 

 

Trong ngày lễ tốt nghiệp, mình nên mặc gì? 

Bữa tiệc ngày mai nên mời ai? 

Xin lỗi, tôi nên đến đâu thì lên được xe buýt đi Tokyo? 
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